
P1 PM 101 Ca 1: 7:30-11:00 Phần thi: Viết Nghe - Đọc 

TT SBD
Giới

tính
Nơi Sinh Dân tộc

Chữ 

ký
Sửa chữa sai sót

1 B10819.001 Hà Thế Anh Nam 16 12 1987 Phú Thọ Mường

2 B10819.002 Phạm Thị Lan Anh Nữ 28 11 1978 Lai Châu Kinh

3 B10819.003 Phan Tuấn Anh Nam 29 10 1980 Vĩnh Phúc Kinh

4 B10819.004 Trần Cao Anh Nam 21 10 1990 Cao Bằng Tày 

5 B10819.005 Trần Duy Anh Nam 1 5 1980 Phú Thọ Kinh

6 B10819.006 Trần Trọng Bằng Nam 4 12 1982 Thái Nguyên Kinh

7 B10819.007 Phạm Phú Bảo Nam 07 10 1971 Thái Bình Kinh

8 B10819.008 Lữ Văn Chín Nam 18 2 1977 Phú Thọ Kinh

9 B10819.009 Bùi Tất Chung Nam 7 7 1982 Thái Bình Kinh

10 B10819.010 Vi Văn Chưởng Nam 11 7 1988 Cao Bằng Nùng

11 B10819.011 Long Văn Công Nam 13 3 1988 Cao Bằng Nùng

12 B10819.012 Mạc Văn Cường Nam 28 9 1984 Cao Bằng Tày 

13 B10819.013 Nguyễn Cao Cường Nam 28 4 1995 Bắc Giang Kinh

14 B10819.014 Nguyễn Thế Cường Nam 23 9 1993 Phú Thọ Mường

15 B10819.015 Nguyễn Văn Cường Nam 11 3 1982 Vĩnh Phúc Kinh

16 B10819.016 Nông  Chí Cường Nam 14 2 1977 Thái Nguyên Nùng

17 B10819.017 Phạm Ngọc Cường Nam 4 9 1990 Cao Bằng Tày 

18 B10819.018 Trần Phú Cường Nam 5 2 1992 Thái Nguyên Kinh

19 B10819.019 Trần Cao Đạt Nam 10 11 1971 Ninh Bình Kinh

20 B10819.020 Nguyễn Quang Đoàn Nam 16 10 1988 Hà Nội Kinh

21 B10819.021 Hà Thế Dự Nam 26 12 1989 Cao Bằng Nùng

22 B10819.022 Ma Đình Dũng Nam 27 1 1980 Thái Nguyên Tày 

23 B10819.023 Nguyễn Trung Dũng Nam 11 9 1980 Tuyên Quang Kinh

24 B10819.024 Vương Anh Dũng Nam 8 8 1987 Cao Bằng Nùng

25 B10819.025 Hoàng Văn Dương Nam 10 11 1972 Cao Bằng Tày 

26 B10819.026 Nguyễn Hữu Dương Nam 26 10 1979 Ninh Bình Kinh

27 B10819.027 Nguyễn Văn Dương Nam 18 10 1976 Phú Thọ Kinh

28 B10819.028 Nguyễn Thị Giang Nữ 16 2 1995 Phú Thọ Kinh

29 B10819.029 Phạm Văn Giang Nam 11 1 1978 Ninh Bình Kinh

30 B10819.030 Nguyễn Phương Hạnh Nam 30 3 1983 Hà Nội Kinh

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI TIẾNG ANH BA BẬC

Ngày thi: 11-8-2019

Cán bộ coi thi 2Cán bộ coi thi 1

Họ và tên Ngày sinh

Số thí sinh có mặt …….. Số thí sinh vắng mặt……..Tổng số bài thi……….Tổng số tờ giấy thi:…

Số thí sinh vi phạm quy chế thi………………………………………………..



P2 PM 201 Ca 1: 7:30-11:00 Phần thi: Viết Nghe - Đọc 

TT SBD
Giới

tính
Nơi Sinh Dân tộc

Chữ 

ký
Sửa chữa sai sót

1 B10819.031 Phan Hữu Hiển Nam 21 7 1979 Lào Cai Kinh 

2 B10819.032 Đoàn Trung Hiếu Nam 1 8 1985 Cao Bằng Tày 

3 B10819.033 Nông Đức Hiếu Nam 26 2 1967 Cao Bằng Nùng

4 B10819.034 Nông Thị Hoa Nữ 17 1 1986 Cao Bằng Tày 

5 B10819.035 Trần Văn Hoan Nam 7 7 1975 Phú Thọ Kinh

6 B10819.036 Nguyễn Thanh Hoàn Nam 10 6 1989 Thái Nguyên Kinh 

7 B10819.037 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 15 6 1985 Cao Bằng Kinh

8 B10819.038 Đỗ Việt Hồng Nam 7 12 1979 Phú Thọ Kinh

9 B10819.039 Phương Văn Hùng Nam 20 11 1983 Cao Bằng Tày 

10 B10819.040 Đặng Việt Hưng Nam 8 11 1981 Phú Thọ Kinh

11 B10819.041 Trần Ngọc Khẩn Nam 9 6 1972 Thái Bình Kinh

12 B10819.042 Ngô Quang Khoa Nam 7 7 1987 Thái Nguyên Kinh

13 B10819.043 Lê Văn Kiệm Nam 9 9 1980 Cà Mau Kinh

14 B10819.044 Trần Xuân Lại Nam 11 7 1986 Lào Cai Kinh

15 B10819.045 Lưu Thị Lan Nữ 1 11 1984 Nam Định Kinh

16 B10819.046 Nguyễn Huy Lân Nam 7 12 1982 Phú Thọ Mường

17 B10819.047 Ma Thị Thu Lệ Nữ 25 4 1989 Thái Nguyên Tày 

18 B10819.048 Hà Đức Linh Nam 20 11 1989 Cao Bằng Tày 

19 B10819.049 Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 10 9 1984 Vĩnh Phú Kinh

20 B10819.050 Lý Đức Long Nam 15 4 1990 Bắc Kạn Nùng

21 B10819.051 Giáp Ngọc Luân Nam 20 10 1985 Cao Bằng Tày 

22 B10819.052 Mai Đình Luận Nam 18 6 1987 Thái Nguyên Tày 

23 B10819.053 Nguyễn Thị Lương Nữ 2 3 1982 Thái Nguyên Kinh

24 B10819.054 Khổng Văn Mạnh Nam 19 10 1981 Bắc Kạn Kinh

25 B10819.055 Lương Ngọc Minh Nam 13 10 1989 Quảng Ninh Kinh

26 B10819.056 Nguyễn Huy Minh Nam 22 7 1980 Yên Bái Kinh

27 B10819.057 Nguyễn Văn Minh Nam 26 4 1969 Cao Bằng Kinh

28 B10819.058 Phạm Thị Minh Nam 12 12 1985 Ninh Bình Kinh

29 B10819.059 Trần Văn Mười Nam 11 12 1986 Vĩnh Phúc Sán Dìu

30 B10819.060 Lố Thị Quỳnh Nga Nữ 2 7 1983 Phú Thọ Kinh

Họ và tên Ngày sinh

Số thí sinh có mặt …….. Số thí sinh vắng mặt……..Tổng số bài thi……….Tổng số tờ giấy thi:…

Số thí sinh vi phạm quy chế thi………………………………………………..

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Ngày thi: 11-8-2019

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI TIẾNG ANH BA BẬC



P3 PM 202 Ca 1: 7:30-11:00 Phần thi: Viết 

TT SBD
Giới

tính
Nơi Sinh Dân tộc

Chữ 

ký

1 B10819.061 Lò Văn Ngoan Nam 10 2 1976 Lai Châu Thái 

2 B10819.062 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 26 5 1993 Thái Nguyên Kinh 

3 B10819.063 Vũ Tuấn Ngọc Nam 14 4 1987 Phú Thọ Mường

4 B10819.064 Tăng Thị Bích Nguyệt Nữ 28 2 1989 Phú Thọ Kinh

5 B10819.065 Nguyễn Thị Nhung Nữ 3 12 1981 Ninh Bình Kinh

6 B10819.066 Lương Bình Nhưỡng Nam 28 2 1983 Yên Bái Kinh

7 B10819.067 Trương Kim Oanh Nữ 4 12 1977 Bình Trị Thiên Kinh

8 B10819.068 Hà Văn Phiến Nam 8 10 1979 Phú Thọ Mường

9 B10819.069 Nguyễn Anh Phong Nam 7 12 1978 Phú Thọ Mường

10 B10819.070 Trần Ngọc Phương Nam 18 10 1982 Lào Cai Kinh

11 B10819.071 Lã Hồng Quân Nam 24 6 1990 Ninh Bình Kinh

12 B10819.072 Phạm Quang Quân Nam 7 3 1986 Ninh Bình Kinh

13 B10819.073 Hoàng Trung Quang Nam 11 11 1980 Thái Bình Kinh

14 B10819.074 Vi Hồng Quang Nam 27 1 1991 Phú Thọ Kinh

15 B10819.075 Nguyễn Đức Quế Nam 30 6 1981 Thái Nguyên Kinh

16 B10819.076 Nguyễn Hùng Quốc Nam 21 9 1978 Cao Bằng Tày 

17 B10819.077 Đinh Ngọc Quyền Nam 2 6 1986 Ninh Bình Kinh

18 B10819.078 Hà Thúy Quỳnh Nữ 17 12 1990 Lào Cai Kinh

19 B10819.079 Hoàng Đức Sinh Nam 30 7 1975 Thái Nguyên Kinh

20 B10819.080 Bàn Văn Sơn Nam 9 1 1984 Cao Bằng Dao 

21 B10819.081 Lê Thanh Sơn Nam 25 1 1986 Ninh Bình Kinh

22 B10819.082 Lương Trung Sơn Nam 31 5 1983 Phú Thọ Nùng

23 B10819.083 Nguyễn Văn Sơn Nam 22 6 1980 Thái Bình Kinh

24 B10819.084 Phạm Hồng Sơn Nam 26 1 1990 Ninh Bình Kinh

25 B10819.085 Phạm Văn Sơn Nam 12 9 1982 Phú Thọ Kinh

26 B10819.086 Nguyễn Anh Tấn Nam 19 10 1979 Thái Nguyên Tày 

27 B10819.087 Trần Trường Thái Nam 8 6 1989 Quảng Ninh Kinh 

28 B10819.088 Lê Đức Thắng Nam 1 11 1981 Nam Định Kinh

29 B10819.089 Đặng Tiến Thành Nam 22 4 1984 Ninh Bình Kinh

30 B10819.090 Đỗ Đức Thành Nam 17 8 1994 Hà Nội Kinh 

Họ và tên Ngày sinh

Số thí sinh có mặt …….. Số thí sinh vắng mặt……..Tổng số bài thi……….Tổng số tờ giấy thi:…

Số thí sinh vi phạm quy chế thi………………………………………………..

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Ngày thi: 11-8-2019

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI TIẾNG ANH BA BẬC



Nghe - Đọc 

Sửa chữa sai sót

Số thí sinh có mặt …….. Số thí sinh vắng mặt……..Tổng số bài thi……….Tổng số tờ giấy thi:…

Số thí sinh vi phạm quy chế thi………………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI TIẾNG ANH BA BẬC



P4 PM 301 Ca 1: 7:30-11:00 Phần thi: Viết Nghe - Đọc 

TT SBD
Giới

tính
Nơi Sinh Dân tộc

Chữ 

ký
Sửa chữa sai sót

1 B10819.091 Lý Trường Thành Nam 24 10 1981 Cao Bằng Nùng

2 B10819.092 Nguyễn Xuân Thành Nam 7 7 1989 Thái Nguyên Kinh 

3 B10819.093 Nông Đình Thi Nam 3 12 1986 Cao Bằng Tày 

4 B10819.094 Đinh Đức Thọ Nam 17 11 1975 Ninh Bình Kinh

5 B10819.095 Hà Xuân Thu Nam 6 1 1984 Phú Thọ Mường

6 B10819.096 Trịnh Thị Thu Nữ 26 8 1995 Ninh Bình Kinh

7 B10819.097 Đặng Thị Thư Nữ 11 3 1986 Quảng Ninh Kinh

8 B10819.098 Đặng Đình Thụ Nam 25 7 1987 Hà Nội Kinh

9 B10819.099 Nguyễn Thị Thúy Nữ 5 2 1983 Thái Nguyên Kinh

10 B10819.100 Bùi Văn Thủy Nam 8 5 1975 Ninh Bình Kinh

11 B10819.101 Nguyễn Trọng Thủy Nam 7 12 1981 Phú Thọ Kinh

12 B10819.102 Ma Thanh Thuyết Nam 13 12 1993 Thái Nguyên Tày 

13 B10819.103 Bùi Thọ Tiến Nam 4 2 1980 Thái Bình Kinh

14 B10819.104 Phạm Thanh Toàn Nam 5 6 1986 Thái Bình Kinh

15 B10819.105 Nông Văn Trãi Nam 3 6 1974 Cao Bằng Tày 

16 B10819.106 Hoàng Đình Trọng Nam 10 4 1987 Cao Bằng Nùng

17 B10819.107 Hoàng Văn Trọng Nam 23 1 1991 Lạng Sơn Nùng

18 B10819.108 Nguyễn Văn Trung Nam 20 1 1979 Thái Bình Kinh

19 B10819.109 Thang Thành Trung Nam 27 6 1990 Cao Bằng Nùng

20 B10819.110 Vũ Văn Trưởng Nam 7 1 1983 Thái Bình Kinh

21 B10819.111 Phạm Thị Cẩm Tú Nữ 1 1 1991 Cao Bằng Tày 

22 B10819.112 Trần Duyên Tùng Nam 26 10 1992 Thái Nguyên Kinh

23 B10819.113 Dương Quang Tuyên Nam 27 1 1978 Thái Nguyên Kinh

24 B10819.114 Ngô Thanh Tuyền Nữ 18 2 1986 Quảng Ninh Kinh

25 B10819.115 Trầm Thị Thanh Vân Nữ 5 6 1983 Vĩnh Phú Kinh

26 B10819.116 Phạm Thế Việt Nam 16 5 1990 Thái Nguyên Kinh

27 B10819.117 Đinh Quang Vũ Nam 7 8 1988 Cao Bằng Tày 

28 B10819.118 Trương Văn Vựng Nam 21 11 1979 Thái Nguyên Tày 

29 B10819.119 Bùi Tuấn Vương Nam 19 1 1979 Ninh Bình Kinh

30 B10819.120 Nguyễn  Xuân Yên Nam 17 11 1985 Ninh Bình Kinh 

31 B10819.121 Đồng Thị Yến Nữ 12 9 1987 Bắc Kạn Tày 

32 B10819.122 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 7 1 1984 Vĩnh Phú Kinh

Họ và tên Ngày sinh

Số thí sinh có mặt …….. Số thí sinh vắng mặt……..Tổng số bài thi……….Tổng số tờ giấy thi:…

Số thí sinh vi phạm quy chế thi………………………………………………..

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Ngày thi: 11-8-2019

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI TIẾNG ANH BA BẬC


